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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH
Đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(cập nhật đến ngày 20/02/2020)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung Tâm Y Tế Huyện Cờ Đỏ.
2. Địa chỉ: Ấp Thới Hòa B – Thị Trấn Cờ Đỏ - Huyện Cờ Đỏ - TP Cần Thơ.
3. Số điện thoại: 0292 3695362
4. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6
5. Danh sách người được phê duyệt chính thức:

	TT
	Họ và Tên
	Số chứng chỉ
hành nghề
đã được cấp
	Phạm vi
hoạt động
chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú

	 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CỜ ĐỎ: 31

	1
	BSCKII. Dương Văn An
	000769/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội
	

	2
	BSCKI. Nguyễn Thanh Việt
	001945/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	3
	BS. Thái Đặng Vinh
	003905/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	4
	BS. Danh Hộ
	005125/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	5
	Bs. Bùi Trần Tuấn Vũ
	003994/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	6
	BS. Đào Thị Thu Hoài
	002094/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa  
	

	7
	YS. Trần Văn Đà
	003858/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	

	8
	YS. Nguyễn Văn Tiến
	003922/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	9
	YS. Đào Thị Oanh
	004557/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	10
	YS. Võ Hùng Mạnh
	003899/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	11
	BS. Lương Thanh Nhựt
	002142/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	12
	YS. Bùi Thanh Dư
	004404/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	13
	YS. Lê Văn Hết Hạng
	004204/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	14
	YSĐY. Nguyễn Thị Hà
	002097/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền- thực hiện kỳ thuật điều dưỡng cơ bản.
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền- thực hiện kỳ thuật điều dưỡng cơ bản.
	

	15
	YSĐY. Võ Huỳnh Anh Nam
	004243/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	

	16
	YS. Trần Thị Bảo Yến
	003932/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	17
	YS. Nguyễn Thị Ngọc Diểm
	005222/CT-CHHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	18
	CNYTCC. Trương Tấn Sỹ
	002130/CT-CCHN
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ
	Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền
	

	19
	YS. Phạm Viễn Thông
	004372/CT-CCHN
	Thực hiện chức năng nhiệm vụ của y sỹ theo thông tư 
10/2015/TTLT-BYT-BNV
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ
	Thực hiện chức năng nhiệm vụ của y sỹ theo thông tư 
10/2015/TTLT-BYT-BNV
	

	20
	CĐĐD. Nguyễn Phi Thoàn
	003948/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	21
	ĐDTH. Võ Hùng Phong
	002080/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	

	22
	CNHS. Lương Thị Hồng Vân
	002102/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thông thường  về phụ sản, sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ
	Thực hiện các kỹ thuật thông thông thường  về phụ sản, sơ sinh
	

	23
	HSTH. Nguyễn Thị Oanh
	004370/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thông thường  về phụ sản, sơ sinh
	Thực hiện các kỹ thuật thông thông thường  về phụ sản, sơ sinh
	Thực hiện các kỹ thuật thông thông thường  về phụ sản, sơ sinh
	

	24
	HSTH. Đặng Thị Bích Thủy
	002098/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thông thường  về phụ sản, sơ sinh
	Thực hiện các kỹ thuật thông thông thường  về phụ sản, sơ sinh
	Thực hiện các kỹ thuật thông thông thường  về phụ sản, sơ sinh
	

	25
	CNXN. Huỳnh Thế Nhân
	002086/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	

	26
	KTV. Nguyễn Thị Kim Dư
	004943/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	

	27
	KTV. Cao Minh Phụng
	000420/HAUG-CCHN
	Kỹ thuật viên Hình ảnh-học
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ
	Kỹ thuật viên Hình ảnh-học
	

	28
	DSĐH. Nguyễn Thị Ngọc Tú
	1007/ CCHN-D-SYT-CT
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức tổ chức.
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức tổ chức.
	

	29
	DSĐH. Đào Thị Vêri
	71/CCHN-D-SYT-CT
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức tổ chức.
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức tổ chức.
	

	30
	DSĐH. Phạm Thị Ngọc Bích
	629/CT-CCHND
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức tổ chức.
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức tổ chức.
	

	31
	DSTH.Đỗ Ngọc Ngân Chi
	1199/CT-CCHND
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức tổ chức.
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức tổ chức.
	


6. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh:
TRUNG TÂM Y TẾ
	TT
	Họ và Tên
	Văn bằng
chuyên môn
	Số
hợp đồng
	Dự kiến
Phạm vi
cấp CCHN
	Người
hướng dẫn
thực hành
	Thời gian thực hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Từ ngày
	Đến ngày
	Hợp đồng
thực hành
	Nhân viên
thử việc

	1
	Bs.Nguyễn Thị Thanh Thúy
	BS YHDP
	505/HĐTH-TTYT
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	BS. Nguyễn Hoàng Phi
	01/10/2019
	31/3/2021
	x
	

	2
	BS. Bành Đức Toàn
	Bác sĩ  RHM

	544/QĐ-BVQDY
	Khám bệnh, chữa bệnh khoa RHM
	BSCKI. Lê Văn Thăng
	01/10/2019
	30/3/2021
	x
	

	3
	BS. Lương Thanh Nhựt
	Bác sĩ ĐK
	545/QĐ-BVQDY
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	BS. Danh Anh Khanh
	01/10/2019
	30/3/2021
	x
	

	4
	DS. Lê Quốc Bình
	DSĐH
	
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức tổ chức
	
	02/7/2019
	01/07 /2021
	
	

	5
	DS. Phạm Thị Ngọc Bích
	DSĐH
	
	Đủ tiêu chuẩn hành nghề dược các hình thức tổ chức
	
	16/11/2018
	15/11/2020
	
	

	6
	ĐD. Huỳnh Dương Ý Nghi
	ĐDTH
	
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Bs.Thái Đặng Vinh
	01/02/2019
	30/11/2019
	
	



Cờ Đỏ, ngày 20 tháng 02 năm 2020
Người lập danh sách								Giám đốc

															Đã Ký



				Lương Thị Hồng Vân							Dương Văn An

